Giáo án hình học 8                                                                                 Năm học: 2023 - 2024	

	Tuần: 5
Tiết theo PPCT: 5
Ngày dạy: 6/10/2023
	BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV
Thời gian thực hiện: 01 tiết




I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Củng cố đặc điểm (đỉnh, mặt đáy, mặt bên, cạnh bên) của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
- Tạo lập được hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
- Tính được diện tích xung quanh, thể tích của một hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích xung quanh của một số đồ vật quen thuộc có dạng hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều,...).
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù:
- Năng lực giao tiếp toán học: HS trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: 	- SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
		- Bìa mô hình gấp hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
		- Bìa mô hình Bài 2 (SGK/trang 88) cho các nhóm.
2. Học sinh: 	- SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
		- Sơ đồ tổng hợp kiến thức của các nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 8 phút)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ nhớ lại một số kiến thức của chương IV để trả lời câu hỏi trong phần trò chơi “ Hà Nội – Điện Biên Phủ Trên Không”.
b) Nội dung: Cho học sinh chơi trò chơi “ Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” trả lời 6 câu hỏi.
c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi và kết quả trò chơi trắc nghiệm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1.1: 
- GV cho HS chơi trò chơi: “ Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.
- GV chiếu luật chơi lên màn hình, yêu cầu HS tìm hiểu luật chơi.
- GV chiếu các nội dung câu hỏi lên màn hình theo sự lựa chọn của HS, yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS: Nghiên cứu luật chơi, cá nhân tham gia trả lời các câu hỏi và quay nhận thưởng. 
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời các câu hỏi theo cá nhân.
- Hs cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả,  quá trình  chơi của học sinh.
	Trò chơi: “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.
Luật chơi: Hãy chọn các quả tên lửa (đã được đánh số) và trả lời đúng các câu hỏi tương ứng để tiêu diệt các máy bay của địch. 
HS giơ tay nhanh nhất có quyền trả lời câu hỏi. HS trả lời sai, HS khác có quyền trả lời. HS trả lời đúng câu hỏi được quay nhận thưởng.
Câu 1. Hình chóp tứ giác đều có mặt bên là hình gì?
A. Tam giác cân           B. Tam giác đều
C. Tam giác vuông	D. Tam giác vuông cân.
Câu 2. Hình chóp tam giác đều có mặt bên là hình gì?
A. Tam giác vuông	B. Tam giác đều
C. Tam giác cân	D. Tam giác vuông cân.
Câu 3. Hình chóp tam giác đều có bao nhiêu mặt?




	A.  mặt		B.  mặt		C.  mặt		D.  mặt.
Câu 4. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu cạnh?




	A.  cạnh		B.  cạnh		C.  cạnh		D.  cạnh.


Câu 5. Công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều có chu vi đáy là , độ dài trung đoạn là .


A. 	B. 	


C. 	D. 


Câu 6. Hình chóp tứ giác đều có chiều cao , cạnh đáy là . Khi đó thể tích của hình chóp tứ giác đều đó là:


A. 	B. 


C. 	D. 
Đáp án:
Câu 1. A           Câu 2. C                   Câu 3. B
Câu 4. D            Câu 5. A                  Câu 6. C

	*GV giao nhiệm vụ học tập 1.2:
- GV yêu cầu HS làm Bài 2 (SGK/ tr 88)
Trong các miếng bìa ở hình 21a, 21b, 21 c, 21d, miếng nào có thể gấp (theo các nét đứt) và dán lại để được hình chóp tam giác đều? Hình chóp tứ giác đều?
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 người. Mỗi nhóm 4 miếng bìa Hình 21a, 21b, 21c, 21d.
- Thời gian thực hiện 2 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát thực hiện nhiệm vụ. 
* Báo cáo, thảo luận: 
- 1 HS lên bảng lắp ghép mô hình.
- Hs cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả.
	





- Sản phẩm ghép được hình chóp tam giác đều: Hình 21c.
- Sản phẩm ghép được hình chóp tứ giác đều: Hình 21a.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Khoảng: 12 phút)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ nhớ lại và tổng hợp lại phần lí thuyết trong chương IV.
b) Nội dung: HS thuyết trình sơ đồ kiến thức đã được giao về nhà.
- Tổ 1: Tổng hợp kiến thức bằng sơ đồ lý thuyết trên giấy A0.
- Tổ 2: Hoàn thành bảng Bài 1 (SGK/ trang 88)
- Tổ 3: Thực hiện tổng hợp lý thuyết bằng sketnote qua giấy A4.
- Tổ 4: Thực hiện sơ đồ lý thuyết bằng PPT.
c) Sản phẩm: Các sản phẩm của các tổ.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2.1: 
HS thuyết trình sơ đồ kiến thức đã được giao về nhà.
Tổ 1: Tổng hợp kiến thức bằng sơ đồ lý thuyết trên giấy A0.
Tổ 2: Hoàn thành bảng Bài 1 (SGK/ trang 88) + công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
Tổ 3: Thực hiện tổng hợp lý thuyết bằng sketnote qua giấy A4.
Tổ 4: Thực hiện sơ đồ lý thuyết bằng PPT.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chuẩn bị các sản phẩm đã chuẩn bị ở nhà.
- Treo sản phẩm Tổ 1; Tổ 2; Tổ 3 lên bảng.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện tổ 4 lên thuyết trình sản phẩm.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả, quá trình chuẩn bị của học sinh.












				
	Sơ đồ kiến thức Hình chóp tam giác đều.
[image: ]
Sơ đồ kiến thức hình chóp tứ giác đều
[image: ]
Bài 1. (SGK/ tr 88).
	
	Hình chóp tam giác đều
	Hình chóp tứ giác đều

	Số mặt
	
 mặt
	
 mặt

	Số cạnh
	
 cạnh
	
 cạnh

	Số mặt bên
	
 mặt bên
	
 mặt bên

	Số mặt đáy
	
 mặt đáy
	
 mặt đáy

	Số cạnh bên
	
 cạnh bên
	
 cạnh bên

	Số cạnh đáy
	
 cạnh đáy
	
 cạnh đáy

	Diện tích xung quanh
	

	


	Thể tích
	

	






Trong đó:  là chu vi đáy,  là độ dài trung đoạn;  là diện tích đáy hình chóp.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 12 phút)
a) Mục tiêu: Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều vào bài tập tính toán.
b) Nội dung: HS thực hiện bài 3; Bài 4 SGK/ trang 89.
c) Sản phẩm: Lời giải bài 3, bài 4 (SGK/ tr 89).
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS làm cá nhân Bài 3; Bài 4 (SGK/tr 89). 
- GV nêu các yêu cầu:
        Nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
        Nhắc lại cách tính chu vi hai đáy của hai loại hình trên.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc đề bài, suy nghĩ và trình bày vào vở.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện 1 HS lên bảng trình bày Bài 1. 
- 1 HS trình bày Bài 4 ra bảng phụ.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả, cho điểm HS.
- Nhấn mạnh công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều và tứ giác đều.
	Dạng 1. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều.
Bài 3. (SGK/ trang 89)
Chu vi đáy của hình chóp tam giác đều là:


 .
Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều đó là:


 .


                           Đáp số:  .
Dạng 2. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều.
Bài 4. (SGK/ trang 89)
Chu vi đáy của hình chóp tứ giác đều là:


 .
Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều đó là:


 .


                           Đáp số: .


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 9 phút)
a) Mục tiêu: HS làm được bài toán thực tế liên quan đến kiến thức trong chương IV.
b)  Nội dung: Bài 5; Bài 6 (SGK/ trang 89)
c)  Sản phẩm: Lời giải bài 5; 6 SGK trang 89.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 người.
       + Nhóm 1 + 3 + 5 + 7: Bài 5.
       + Nhóm 2 + 4 + 6 + 8: Bài 6.
- GV đặt các câu hỏi: 
        + Nhắc lại công thức tính thể tích của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
        + Nhắc lại cách tính diện tích hai đáy của hai loại hình trên.
        + Gợi ý cách tính thể tích phần gỗ bị cắt bỏ ở bài 5 bằng cách tính hiệu thể tích hình lập phương và thể tích hình chóp tứ giác đều.
        + Gợi ý cách tính thể tích lều trại ở bài 6 bằng cách tính tổng thể tích hình lập phương và thể tích hình chóp tứ giác đều.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận nhóm và trình bày ra bảng nhóm trong 5 phút.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày Bài 5, Bài 6. 
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả, cho điểm HS.
- Nhấn mạnh công thức tính thể tích của hình chóp tam giác đều và tứ giác đều.
	Dạng 3: Vận dụng thực tế.
Bài 5 (SGK /tr 89).
[image: ]
Thể tích khối gỗ hình lập phương ban đầu là:




Vật thể hình chóp tứ giác thu được chính là hình chóp tứ giác  trên hình vẽ.


Chiều cao của hình chóp tứ giác đều  là độ dài của đoạn .



Độ dài của  là .



Diện tích đáy  là: 
Thể tích của khối gỗ hình chóp tứ giác đều thu được là:



Vậy thể tích phần khúc gỗ đã bị cắt bỏ là:


.


                Đáp số: .
Bài 6 (SGK /tr 89).
[image: ]
Thể tích hình lập phương ở phần dưới là:



Thể tích hình chóp tứ giác đều ở phần trên là:



Thể tích của lều trại đó là: 





          Đáp số: .


* Hướng dẫn tự học ở nhà (4 phút)
- Ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương IV.
- Xem lại các bài tập đã giải trong tiết học.
- Đọc trước bài “HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM”.
[bookmark: _GoBack]- Giới thiệu HS tìm hiểu về mô hình Hologram cho tiết học sau.
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